
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SƠN TÂY, TP. HÀ NỘI 

 

Số: 01/2021/QĐDS-ST 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                         Sơn Tây, ngày 29 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

          Thẩm phán- Chủ tọa phiên họp: Ông Lưu Ngọc Hưng- Thẩm phán 

           Thư ký phiên họp: Bà Doãn Thị Hồng Nhung- Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên họp: Ông Cù Quốc Chuyên-Kiểm sát viên. 

           Ngày 29 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thị xã Sơn Tây, 

thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

48/2021/TLST-DS ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc “Tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 48/2021/QĐPH-ST ngày 

13 tháng 11 năm 2021 gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

           - Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1978;  

         Địa chỉ: Thôn T, xã Th, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội “vắng mặt”   

         - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

         + Ông Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1952 “vắng mặt” 

         + Anh Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1979 “vắng mặt” 

         + Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1983 “vắng mặt” 

          Đều có địa chỉ: Thôn T, xã Th, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

          Ông Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1952 và bà Trương Thị Tuế, sinh năm 1956  

(đã chết) sinh được 04 người con là Nguyễn Thị S, Nguyễn Thị T, Nguyễn Văn Tr 

và Nguyễn Văn D. Chị T từ khi sinh ra chậm phát triển tâm thần ở mức độ nặng. 03 

tuổi mới bập bẹ, nói không thành câu. Chị T chỉ loanh quanh trong nhà, gia đình 

không cho đi học, văn hóa 0/12, không biết đọc, biết viết. Khi lớn lên Chị T có biểu 

hiện về tâm thần, cục cằn, chửi bới mọi người xung quanh một cách vô cớ, lẩm bẩm 

một mình, thờ ơ với mọi người xung quanh. Trong đêm ngủ hay hoảng loạn, sợ sệt 

không rõ nguyên nhân. Gia đình đã đưa đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai nhưng bệnh 

không thuyên giảm. Gia đình đã đưa Chị T đến Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức để 



khám và điều trị. Hiện nay, mọi sinh hoạt cá nhân của Chị T phải có sự hỗ trợ của 

gia đình. Chị T hiện đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của xã Thanh Mỹ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

          Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội nhận định: 

         [1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Chị Nguyễn Thị S có đơn yêu cầu 

Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây tuyên bố chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1976 mất 

năng lực hành vi dân sự. Căn cứ vào khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm 

a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, yêu cầu của Chị T thuộc 

thẩm quyền của Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây. 

        [2] Theo Bệnh án Tâm thần số 4445/10 ngày 24/12/2020 của Bệnh viện tâm 

thần Mỹ Đức kết luận:   

        - Về y học: Chị Nguyễn Thị T bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng có mã 

bênh số F72.  

          Đương sự có đơn xin vắng mặt tại phiên họp. Điều này phù hợp với quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều 367 Bộ luật tố tụng dân sự. 

          Tại phiên họp, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TX. Sơn Tây, thành phố Hà 

Nội đề nghị chấp nhận đơn yêu cầu của chị Nguyễn Thị S về việc yêu cầu tuyên bố 

chị Nguyễn Thị T mất năng lực hành vi dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 376; 

Điều 377; Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự. Mọi giao dịch dân sự của chị 

Nguyễn Thị T phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. 

          [3] Về lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị S phải chịu 300.000đ lệ phí 

giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

         Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35; Điều 371; Điều 372, khoản 

1 Điều 376; Điều 377; Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 22; Điều 53 của Bộ 

luật dân sự; Điều 37 Nghị quyết số: 326/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

         1. Chấp nhận yêu cầu của chị Nguyễn Thị S  

         Tuyên bố chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1976; Địa chỉ: Thôn Tây Vỵ, xã 

Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội mất năng lực hành vi dân sự. Giao dịch 

dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện xác lập, 

thực hiện. 

         2. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị Nguyễn Thị S phải chịu lệ phí dân sự 

sơ thẩm là 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng). Chị Sự đã nộp 300.000đ (Ba trăm 



ngàn đồng) tiền tạm ứng lệ phí theo biên lai thu số 0056160 ngày 11/11/2021 

của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội   

         3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự 

có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể 

từ ngày Tòa án ra quyết định. Trường hợp không có mặt tại phiên họp thì thời 

hạn đó tính từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ ngày 

quyết định được thông báo, niêm yết và Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo 

quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND TX. Sơn Tây; 

- Lưu hồ sơ vụ án  

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Lưu Ngọc Hưng 
 


